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NỘI DUNG BÁO CÁO

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI): ỨNG DỤNG MỚI 

TRONG LĨNH VỰC DƯỢC LÂM SÀNG



From 1956 to ……



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

1. Ứng dụng AI trong phát triển thuốc mới:

Docking, bào chế…

2. Ứng dụng AI trong dịch vụ/hoạt động

dược lâm sàng

AI TRONG LĨNH VỰC DƯỢC HỌC



AI TRONG LĨNH VỰC DƯỢC LÂM SÀNG

1. Xây dựng các apps và công cụ

phục vụ hỗ trợ cho bác sĩ ra quyết

định lâm sàng (CDSS).

2. Phân tích dữ liệu lớn từ Y tế số

phục vụ công tác dược lâm sàng

AI trong lĩnh vực dược lâm sàng về:

1. Hỗ trợ tối ưu và quản lý điều trị

thuốc (MTM)

2. Đào tạo Dược lâm sàng
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NỘI DUNG BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG: 

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SỐ



Các nguy cơ liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng

Sai sót liên quan đến thuốc Cần tối ưu hoá liên quan 

đến sử dụng thuốc



Hậu quả của các vấn đề liên quan đến thuốc tại bệnh viện

Từ chối thanh toán nếu kê đơn 

không hợp lý (CĐ, CCĐ, liều...)

Ảnh hưởng sức khỏe Ảnh hưởng kinh tế



Các dịch vụ dược lâm sàng tại bệnh viện

Vai trò của dược sĩ và tác động của dịch vụ dược lâm sàng

Tác động của dịch vụ dược lâm sàng



Năm 2020, Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động
Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành

01/01/2021

Nội trú: 1 DSLS/200 giường

Ngoại trú: 1 DSLS/1000 đơn thuốc

01/01/2026

Nội trú: 1 DSLS/150 giường

Ngoại trú: 1 DSLS/750 đơn thuốc

01/01/2031

Nội trú: 1 DSLS/100 giường

Ngoại trú: 1 DSLS/500 đơn thuốc

Yêu cầu về nhân lực

Yêu cầu về nhân lực gắn với số lượng 

bệnh nhân/đơn thuốc

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CẦN TRIỂN KHAI DƯỢC LÂM SÀNG



Tùy mô hình mỗi bệnh viện, chọn các hoạt động dược lâm

sàng phù hợp với số lượng nhân lực dược sĩ của bệnh viện



CDSS: Clinical Decision Support System (Hoa Kỳ)

Công cụ hỗ trợ kê đơn và tối ưu điều trị rất hiệu quả

TT 

54/BYT

Roshani Borgaonkar et al. 2020. International Journal of Research in Advent Technology, Special Issue, ICATESM

Ứng dụng các hệ thống/công cụ realtime trên phần mềm HIS/EMR

Nguyên lý chung: 

Check of Medication 
Appropriateness

CDSS



Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng - CDSS

Có thể triển khai các bài toán cơ

bản, nguyên lý, quy tắc “nếu-thì”,

quy trình bị thực hiện sai, cung cấp

các thông tin, hướng dẫn điều trị

Có thể triển khai các bài toán nâng

cao, tối ưu hóa lựa chọn tốt nhất

dựa trên đặc điểm lâm sàng bệnh

nhân và kết quả được máy học

nhiều lần (ứng dung AI)

CDSS cơ bản

CDSS nâng cao



CDSS cơ bản nhằm cảnh báo realtime theo Y văn khi kê đơn

HOẠT ĐỘNG DLS HỆ THỐNG

…….

• Tương tác thuốc-thuốc; thuốc-bệnh

• Thuốc kê chỉ định không phù hợp

• Liều tối đa khuyến cáo; hiệu chỉnh liều

• Dị ứng; các ADR

• AMS tại Bệnh viện…

• Chương trình thuốc chống đông….

Đã triển khai > 400 bệnh viện tại Việt Nam



Các tương tác

thuốc – thuốc

chống chỉ định đã

được phòng tránh

hiệu quả 100%

Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thành Hải et al., 2022

Ví dụ: CDSS và hỗ trợ cảnh báo tương tác thuốc-thuốc bất lợi khi kê đơn

HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Đã triển khai > 400 bệnh viện tại Việt Nam



Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng - CDSS

Có thể triển khai các bài toán cơ

bản, nguyên lý, quy tắc “nếu-thì”,

quy trình bị thực hiện sai, cung cấp

các thông tin, hướng dẫn điều trị

Có thể triển khai các bài toán nâng

cao, tối ưu hóa lựa chọn tốt nhất

dựa trên đặc điểm lâm sàng bệnh

nhân và kết quả được máy học

nhiều lần (ứng dung AI)

CDSS cơ bản

CDSS nâng cao

Ứng dụng AI
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NỘI DUNG BÁO CÁO

ỨNG DỤNG AI TRONG DƯỢC LÂM SÀNG: 

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN



AI TRONG LĨNH VỰC DƯỢC LÂM SÀNG

1. Xây dựng các apps và công cụ

phục vụ hỗ trợ cho bác sĩ ra quyết

định lâm sàng (CDSS).

2. Phân tích dữ liệu lớn từ Y tế số

phục vụ công tác dược lâm sàng

AI trong lĩnh vực dược lâm sàng về:

1. Hỗ trợ tối ưu và quản lý điều trị

thuốc (MTM)

2. Đào tạo Dược lâm sàng



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG DƯỢC LÂM SÀNG
VÍ DỤ: CÁC CÔNG CỤ TỐI ƯU LIỀU THUỐC - AI SAU TDM 1. PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG CỤ/APPS



https://dosecare.hup.edu.vn/

1. TỐI ƯU LIỀU THUỐC QUA TDM BẰNG CÔNG CỤ BAYESIAN TẠI VN



Integrate Web-based Vietnamese MIPD tool into EHR systems   

DoseCare®: CÔNG CỤ BAYESIAN và Quần thể BN Việt Nam

https://dosecare.hup.edu.vn

https://dosecare.hup.edu.vn/
https://dosecare.hup.edu.vn/


KHẢ NĂNG ĐẠT ĐÍCH PK/PD QUA CÁC LẦN TDM VANCOMYCIN TRONG TỐI ƯU LIỀU

45% đạt đích

67% đạt đích
80% đạt đích

100% đạt đích

VD: TỐI ƯU LIỀU VANCOMYCIN QUA TDM BẰNG CÔNG CỤ BAYESIAN



Kiều Mai Anh và cs. 2022 tại Bệnh viện TTTW1

2. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ NGUY CƠ 

XUẤT HIỆN ADR KHI SỬ DỤNG THUỐC QUA CÔNG CỤ CDS-OLAI®
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kênh phản hồi của 
bác sĩ lâm sàng

Kiều Mai Anh và cs. 2022 tại Bệnh viện TTTW1

2. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ NGUY CƠ 

XUẤT HIỆN ADR KHI SỬ DỤNG THUỐC QUA CÔNG CỤ CDS-OLAI®



Tính năng trên phần mềm 
T0

N=70
T2

N=67
T4

N=59
T8

N=34

Dự báo hiệu quả

đáp ứng

Có 61 (87,1) 55 (82,1) 46 (78,0) 28 (82,3)

Không 9 (12,9) 12 (17,9) 13 (22,0) 6 (17,7)

Dự báo HCCH
Có 17 (30,3) 16 (28,6) 15 (28,8) 15 (51,7)

Không 39 (69,7) 40 (71,4) 37 (71,2) 14 (48,3)

Cảnh báo về an toàn thuốc

Số lượt tương tác thuốc

nghiêm trọng
6 (8,6) 7 (10,4) 3 (5,1) 0 (0,0)

Cảnh báo liều cao olanzapin 6 (8,6) 5 (7,4) 3 (5,1) 1 (2,9)

Cảnh báo liều cao tích lũy

thuốc ATK
31 (41,3) 26 (38,8) 13 (22,0) 1 (2,9)

Các cảnh báo khác 7 (10,0) - 5 (8,5) 2 (5,8)

Thông báo đang mắc HCCH 14 (20,0) 12 (17,9) 7 (11,9) 5 (14,7)

Kết quả

Kiều Mai Anh và cs. 2022 tại Bệnh viện TTTW1

2. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ BÁO ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ NGUY CƠ 

XUẤT HIỆN ADR KHI SỬ DỤNG THUỐC QUA CÔNG CỤ CDS-OLAI®



AI TRONG LĨNH VỰC DƯỢC LÂM SÀNG

1. Xây dựng các apps và công cụ

phục vụ hỗ trợ cho bác sĩ ra quyết

định lâm sàng (CDSS).

2. Phân tích dữ liệu lớn từ Y tế số

phục vụ công tác dược lâm sàng

AI trong lĩnh vực dược lâm sàng về:

1. Hỗ trợ tối ưu và quản lý điều trị

thuốc (MTM)

2. Đào tạo Dược lâm sàng



6/2024

3. ỨNG DỤNG AI (CHATGPT-4) VÀO ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ THUỐC 
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

2023: ChatGPT-4



3. ỨNG DỤNG AI (CHATGPT-4) VÀO ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ THUỐC 
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG



Ứng dụng ChatGPT-4 trong việc cung cấp thông tin ADR, đánh giá và quy kết 
nhân quả ADR dựa trên câu hỏi/tình huống cụ thể về ADR trên bệnh nhân

3. ỨNG DỤNG AI (CHATGPT-4) VÀO ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ THUỐC 
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
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KẾT LUẬN



KẾT LUẬN

1. Ứng dụng giải pháp công nghệ (bao gồm AI) trong dược lâm sàng:

vô cùng cần thiết khi nhân lực ít và cần triển khai các giải pháp có

hệ thống (toàn bệnh viện): với mọi bài toán từ chẩn đoán, kê đơn,

giám sát điều trị, tối ưu điều trị.

2. AI không thể thay thế vai trò của CBYT (BS, DSLS…) nhưng biết kết

hợp sẽ giúp tối ưu chẩn đoán; phòng tránh biến cố và tối ưu điều

trị rất hiệu quả

3. Ứng dụng AI trong lĩnh vực dược lâm sàng: rất mới, nhiều thách

thức; tuy nhiên có nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Cảm ơn hơn 400 bệnh viện đã và đang hợp tác, triển khai


